PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ 

        THỊ XÃ CAI LẬY                               NĂM HỌC 2022 -2023
                                                                         Môn: LỊCH SỬ

                                                                             Ngày thi:   /  / 2023
                                                                                 ( Đáp án gồm có 05 trang)                                                                                                                                                                               
                                                                         Câu  1: (4,0 điểm)     
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Hội nghị quốc tế đặt cơ sở, nền móng cho sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: hội nghị I-an-ta
	0,50

	
	Hội nghị đó đã thông qua những quyết định quan trọng:
	

	
	    Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, 3 nguyên thủ các cường quốc Liên Xô (Xta –lin), Mỹ (Ru-dơ-ven), Anh (Sóc-sin) đã có cuộc gặp gỡ tại I-an-ta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11/02/1945. Hội nghị đã thông qua những quyết định quan trọng:
- Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.

+ Ở châu Âu:
. Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát Đông Đức và Đông Âu.

. Mĩ và Anh chiếm đóng và kiểm soát Tây Đức và Tây Âu.

+ Ở châu Á:

 . Do việc Liên Xô tham chiến đánh nhật, nên Mĩ và Anh đã chấp nhận duy trì nguyên trạng Mông Cổ ( tức là tôn trọng nền độc lập của Mông Cổ), trả lại cho Liên Xô phía nam đảo Xa-kha-lin; trao trả cho Trung Quốc những đất đai đã bị Nhật chiếm đóng trước đây (như Đài Loan, Mãn Châu...);...
 . Triều Tiên được công nhận là một quốc gia độc lập, nhưng tạm thời quân đội Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soát và đóng quân ở Bắc và Nam vĩ tuyến 38.

 . Các vùng còn lại ở châu Á (như Đông Nam Á, Nam Á...) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm gìn giữ hòa bình, an ninh thế giới.
	0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

	
	Hệ quả: 
- Những quyết định của Hội nghị I –an –ta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, lịch sử gọi là Trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực. 
	0,50



Câu 2: (3,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	2
	Những nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Mĩ La-tinh từ sau Chiến tranh thế thế giới thứ hai đến nay.
	

	
	- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai ,các nước Mĩ La-tinh lệ thuộc và trở thành “sân sau” của Đế quốc Mĩ. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình Mĩ La-tinh có nhiều biến chuyển mạnh mẽ. Mở đầu bằng cuộc cách mạng Cu-ba năm 1959, từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, một cao đấu tranh vũ trang đã bùng nổ ở Mĩ La-tinh, tiêu biểu biểu như các nước Bô-li-vi-a,Vê-nê-xu-a-la, Cô-lôm-bi-a, Ni-ca-ra-goa…và khu vực này được ví như “Lục địa bùng cháy” của phong trào cách mạng.
	1,00


	
	- Kết quả là chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc-dân chủ được thiết lập và đã tiến hành cải cách tiến bộ, tiêu biểu là Chi lê và Ni-ca-ra-goa.
	0,50

	
	Nét khác biệt cơ bản về nhiệm vụ đấu tranh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Mĩ La-tinh với các nước châu Á, châu Phi
	

	
	- Các nước Mĩ La-tinh đấu tranh chống các chính phủ độc tài thân Mĩ  để thành lập các chính phủ dân tộc-dân chủ, qua đó họ giành lại độc lập và chủ quyền thực sự của dân tộc.

	1,00

	
	- Các nước châu Á và châu Phi đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân và bọn tay sai để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập, chủ quyền.
	0,50


Câu 3: (3,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3


	Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế 1916
	

	
	- Phản đối việc Pháp thực hiện chiến dịch bắt lính người Việt sang làm bia đỡ đạn tại chiến trường Châu Âu. Thái Phiên và Trần Cao Vân liên lạc với binh lính bị tập trung tại TP Huế tổ chức khởi nghĩa và mời vua Duy Tân cùng tham gia.

- Kế hoạch dự kiến nổ ra vào đêm mùng 3 rạng ngày 4/5/1916 tại Huế nhưng do sơ hở nên kế hoạch bị bại lộ, thực dân Pháp bắt và tử hình Thái Phiên và Trần Cao Vân, vua Duy Tân bị truất ngôi rồi đưa đày ở châu Phi. Cuộc khởi nghĩa không thành.
	0,50
0,50


	
	Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên 1917
	

	
	- Năm 1917 ở Thái Nguyên, Lương Ngọc Quyến và Trịnh Văn Cấn đã lãnh đạo tù chính trị và binh lính được giác ngộ nổi dậy khởi nghĩa.

- Nghĩa quân nổi dậy giết tên giám binh Pháp, phá nhà lao, thả tù chính trị, chiếm các công sở và làm chủ tỉnh lỵ trong một tuần lễ nhưng không chiếm được trại lính Pháp nên Pháp huy động được lực lượng phản công, Lương Ngọc Quyến anh dũng hy sinh.

Nghĩa quân rút vào rừng chiến đấu gian khổ suốt 5 tháng, Đội Cấn bị thương và tự sát.
	0,50
0,50


	
	Cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc:
	

	
	Trong thời gian 1914 -1918 cũng nổ ra các cuộc đấu tranh chống Pháp của đồng bào các dân tộc, chủ yếu ở Tây Nguyên, tiêu biểu là cuộc nổi dậy của đồng bào Mơ –nông do Nơ-trang Long chỉ huy.
	1,00


Câu 4: (4,0 điểm) 
	Nội dung so sánh
	Phong trào Cần Vương
	Phong trào yêu nước đầu TKXX
	

	Bối cảnh lịch sử


	Triều đình Huế đã kí kết Hiệp ước 1884, thực sự đầu hàng thực dân Pháp. Vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương.
	Ảnh hưởng những trào lưu tiến bộ thế giới. Thực dân Pháp đã tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất .
	1,00


	Mục tiêu đấu tranh


	Trung quân ái quốc (nước gắn với vua), đánh Pháp , khôi phục lại chế độ phong kiến.
	Nước gắn liền với dân, chống Pháp để cứu nước, cứu dân, thay đổi chế độ.
	0,50


	Hình thức đấu tranh


	Khởi nghĩa vũ trang.
	Khởi nghĩa vũ trang, đấu tranh chính trị, ngoại giao và cải cách .
	0,50


	Lãnh đạo


	Sĩ phu văn thân yêu nước còn mang ý thức hệ phong kiến : Sĩ phu (Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng…) nông dân.
	Sĩ phu yêu nước tiến bộ chịu ảnh hưởng tư tưởng dân chủ tư sản ( Phan Bội Châu, Phan ChâuTrinh), nông dân,tư sản,tiểu tưsản.
	1,00


	Kết quả


	Các cuộc khởi nghĩa đều thất bại.
	Đặt nền tảng cho tư tưởng dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
	0,50


	Ý nghĩa


	Nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất của dân tộc, mở đường cho những cuộc vận động cách mạng đầu thế kỉ XX.
	Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc, mở ra một con đường mới từ sau thế chiến thứ nhất.
	0,50



Câu 5: (3,0 điểm)          
	Ký Hiệp ước
	Nội dung thể hiện từng bước đầu hàng
	0.50


	Nhâm Tuất

5/6/1862
	- Triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ.
- Mở ba cửa biển cho Pháp tự do buôn bán, bồi thường chiến phí cho Pháp. Pháp sẽ “trả lại” thành Vĩnh Long khi nào nhà Nguyễn buộc nhân dân ngừng kháng chiến. 
	

	Giáp Tuất 

15/3/1874
	- Triều đình chính thức thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở sáu tỉnh Nam Kỳ.

- Pháp được tự do đi lại buôn bán, kinh doanh công nghiệp ở một số tỉnh, kiểm soát, điều tra tình hình Việt Nam. Người pháp hay người ngoại quốc nào vào Việt Nam buôn bán phải được Pháp cấp giấy phép. 
	0.50


	Hác-măng

25/8/1883
	- Triều đình thừa nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, cắt  tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kỳ nhập vào Nam Kỳ, ba tỉnh Thanh- Nghệ- Tĩnh sáp nhập vào Bắc Kỳ. 

- Triều đình chỉ cai quản vùng đất Trung Kỳ. Mọi việc giao thiệp với bên ngoài đều do người Pháp nắm. Triều đình Huế phải rút quân ở Bắc Kỳ về Trung Kỳ.
	0.50


	Pa-tơ-nốt

6/6/1884
	- Triều đình thừa nhận sự bảo hộ của Pháp, là nước sẽ thay mặt Việt Nam trong việc giao thiệp với bên ngoài.

- Tại các tỉnh nằm trong giới hạn từ giáp Nam Kỳ đến giáp Ninh Bình, các quan lại tiếp tục cai trị như cũ, trừ các việc thương chính, công chính cùng các việc cần có chủ truơng nhất trí, cần có kỹ sư Pháp hay người châu Âu giúp.


	0.50


	Nhân xét : 

-  Quá trình đi từ các Hiệp ước 1862, 1874, 1883, 1884 là quá trình cắt từng phần lãnh thổ, rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp trên toàn bộ nước ta. 

-  Các điều khoản, điều kiện ngày càng nặng nề hơn, tính chất thỏa hiệp ngày càng nghiêm trọng hơn.

-  Hiệp ước Pa-tơ-nốt chấm dứt sự tồn tại của nhà nước VN với tư cách một nước độc lập. 

-  Sự “bảo hộ” của Pháp được xác lập trên toàn bộ nước ta.
	1.00



Câu 6: (3,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	6


	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, vì:
	

	
	- Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh mất nước. Các phong trào yêu nước lần lượt thất bại. 

- Đau xót trước cảnh nước mất nhà tan, sự đàn áp, bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới cho dân tộc.
	0,50
0,50

	
	Điểm mới:
	

	
	- Các nhà yêu nước chống Pháp là các sĩ phu phong kiến. Mong muốn của họ là giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến, hoặc là các sĩ phu tân học trẻ tuổi đi theo con đường dân chủ tư sản, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa. 

- Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây để tìm hiểu vì sao nước Pháp thống trị nước mình và thực chất của các từ "Tự do – Bình đẳng – Bác ái"; xác định con đường cứu nước đúng cho dân tộc. 
	0,50
0,50

	
	Nguyễn Tất Thành không đi theo con đường cứu nước của các vị tiền bối mà quyết định đi tìm con đường cứu nước mới vì:
	

	
	- Người tuy khâm phục các vị tiền bối nhưng không nhất trí với những chủ trương, con đường cứu nước mà các bậc tiền bối lựa chọn.

- Người nhận xét:

+ Cụ Phan Bội Châu dựa vào Nhật Bản để đánh không khác "đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau".

+ Cụ Phan Chu Trinh đề nghị cải cách không khác xin giặc rủ lòng thương.
	0,25

0,25

0,25

	
	Ý nghĩa: Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành tuy mới chỉ là bước đầu nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì đã biết gắn liền phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam với phong trào Cộng sản và công nhân Pháp, cũng như với phong trào cách mạng thế giới.
	0,25


 ------------------------------------------------ HẾT ---------------------------------------
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ĐỀ THI CHÍNH THỨC
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